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DANH MỤC MINH CHỨNG 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1       

Tiêu chí 1.1 1 H1.01.01.01 Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển 

của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến năm 

2020. 

Quyết định số 538/QĐ-

ĐHNL ngày 16 tháng 06 

năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H1.01.01.02 Địa chỉ công bố sứ mạng, mục tiêu của Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế.  

https://huaf.edu.vn/su-mang-

muc-tieu/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H1.01.01.03 Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2012 Năm 2012 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H1.01.01.04 Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H1.01.01.05 Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Quản lý đất đai. 

Quyết định số 469/QĐ-

ĐHNL ngày 03 tháng 05 

năm 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H1.01.01.06 Quyết định công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối 

với các Chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 693/QĐ-

ĐHNL ngày 11 tháng 8 năm 

2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H1.01.01.07 Địa chỉ công bố mục tiêu đào tạo của ngành QLĐĐ tại 

trang web của Trường 

https://huaf.edu.vn/chuan-

dau-ra-chuong-trinh-dai-

hoc/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H1.01.01.08 Địa chỉ công bố mục tiêu đào tạo của ngành Quản lý 

đất đai tại trang web của Khoa TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/01/14/khung-chuong-

trinh-dao-tao/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H1.01.01.09 Ma trận kỹ năng của Chương trình đào tạo ngành 

QLĐĐ năm 2017 

 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

chương trình đào 

tạo ngành QLĐĐ 

năm 2017- tập 2 

10 H1.01.01.10 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học. 

Nghị định 99/2019/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2019 

Chính phủ  

11 H1.01.01.11 Luật Giáo dục đại học 2012 Luật số: 08/2012/QH13 Quốc Hội  

12 H1.01.01.12 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam 

Quyết định 1982/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 10 năm 2016 

Thủ tướng  

chính phủ 

 

13 H1.01.01.13 Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLĐĐ với 

các bên liên quan. 

Năm 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT năm 

2017 tập 2 

14 H1.01.01.14 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT năm 

2017 tập 2 

15 H1.01.01.15 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ năm 2020 

 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 1.2 1 H1.01.01.01DC Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển 

của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến năm 

2020. 

Quyết định số 538/QĐ-

ĐHNL ngày 16 tháng 06 

năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H1.01.01.13DC Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLĐĐ với các 

bên liên quan. 

Năm 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

3 H1.01.02.01 Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà SV cần đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng,tẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16 tháng 4 

năm 2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

4 H1.01.02.02 Quyết định công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc 

đại học chính quy tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Quyết định số 240/QĐ-

ĐHNL ngày 14 tháng 3 năm 

2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H1.01.02.03 Địa chỉ công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại 

học chính quy tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

http://daotao.huaf.edu.vn/ind

ex.php?language=vi&nv=ne

ws&op=Dai-hoc-Cao-dang-

Lien-thong/Chuan-dau-ra-

cac-nganh-dao-tao-bac-dai-

hoc-he-chinh-quy-tai-

truong-DAI-HOC-NONG-

LAM-DAI-HOC-HUE-178 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H1.01.01.10DC Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học. 

Nghị định 99/2019/NĐ- CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2019 

Chính phủ  

7 H1.01.02.04 Quyết định 1795/QĐ-ĐHH ban hành quy trình xây 

dựng, thẩm định và công bố CĐR CTĐT trình độ đại 

học tại ĐHH 

Quyết định 1795/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dai-hoc-Cao-dang-Lien-thong/Chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-he-chinh-quy-tai-truong-DAI-HOC-NONG-LAM-DAI-HOC-HUE-178
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H1.01.01.06DC Quyết định công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối 

với các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 693/QĐ-

ĐHNL ngày 11 tháng 8 năm 

2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H1.01.02.05 Địa chỉ công bố chuẩn đầu ra chương trình đại học năm 

2020 

https://huaf.edu.vn/chuan-

dau-ra-chuong-trinh-dai-

hoc/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H1.01.02.06 Đề cương chi tiết học phần năm 2017  Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT 

ngành QLĐĐ 

năm 2017 tập 1 

11 H1.01.01.09DC Ma trận kỹ năng của Chương trình đào tạo ngành 

QLĐĐ 

 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2017 

tập 2 

12 H1.01.01.12DC Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam 

Quyết định 1982/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 10 năm 2016 

Thủ tướng  

chính phủ 

 

Tiêu chí 1.3 1 H1.01.02.01DC Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà SV cần đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng,tẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16 tháng 4 

năm 2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

2 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT năm 

2017 tập 2 

https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H1.01.01.13DC Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLĐĐ với các 

bên liên quan. 

Các năm 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H1.01.03.01 Phiếu khảo sát về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng về 

chuẩn kiến thức, kỹ năng 

 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT năm 

2017 tập 2 

5 H1.01.03.02 Phiếu khảo sát về CTĐT ngành QLĐĐ năm 2020  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H1.01.01.09DC Ma trận kỹ năng của Chương trình đào tạo ngành 

QLĐĐ 

 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2017 

tập 2 

7 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017  Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT 

ngành QLĐĐ 

năm 2017 tập 1 

8 H1.01.01.03DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2012  Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H1.01.03.03 Quyết định cập nhật chương trình đào tạo hệ chính quy Quyết định số 1064/QĐ-

ĐHNL ngày 23 tháng 11 

năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H1.01.01.10DC Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học. 

Nghị định 99/2019/NĐ- CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2019 

Chính phủ  
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11 H1.01.03.04 Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản lý đất đai của Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

https://tuyensinh.vnua.edu.v

n/cac-nganh-dao-tao-tieng-

viet/nganh-quan-ly-dat-

dai/chuyen-nganh-quan-ly-

dat-dai/chuan-dau-ra-

chuyen-nganh-quan-ly-dat-

dai/ 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

12 H1.01.03.05 Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai của trường Đại học 

Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 

https://ts.hcmuaf.edu.vn/data

/file/QD%20BAN%20HAN

H_CHUAN%20DAU%20R

A_CAC%20NGANH%20D

AO%20TAO_DAI%20HOC

_&_CAO%20DANG.pdf 

Trường Đại học 

Nông Lâm thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

13 H1.01.03.06 Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai của trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

https://qldd.hunre.edu.vn/ch

uan-dau-ra-nganh-quan-ly-

dat-dai.html 

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường Hà 

Nội 

 

14 H1.01.03.07 Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai của trường Đại học 

Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/ima

ges/upload/TT09/2017-

2018/dai-hoc/Quan-ly-dat-

dai.pdf 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

 

15 H1.01.01.03DC Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Quản lý đất đai. 

Quyết định số 469/QĐ-

ĐHNL ngày 03 tháng 05 

năm 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-dao-tao-tieng-viet/nganh-quan-ly-dat-dai/chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/chuan-dau-ra-chuyen-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/file/QD%20BAN%20HANH_CHUAN%20DAU%20RA_CAC%20NGANH%20DAO%20TAO_DAI%20HOC_&_CAO%20DANG.pdf
https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/file/QD%20BAN%20HANH_CHUAN%20DAU%20RA_CAC%20NGANH%20DAO%20TAO_DAI%20HOC_&_CAO%20DANG.pdf
https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/file/QD%20BAN%20HANH_CHUAN%20DAU%20RA_CAC%20NGANH%20DAO%20TAO_DAI%20HOC_&_CAO%20DANG.pdf
https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/file/QD%20BAN%20HANH_CHUAN%20DAU%20RA_CAC%20NGANH%20DAO%20TAO_DAI%20HOC_&_CAO%20DANG.pdf
https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/file/QD%20BAN%20HANH_CHUAN%20DAU%20RA_CAC%20NGANH%20DAO%20TAO_DAI%20HOC_&_CAO%20DANG.pdf
https://ts.hcmuaf.edu.vn/data/file/QD%20BAN%20HANH_CHUAN%20DAU%20RA_CAC%20NGANH%20DAO%20TAO_DAI%20HOC_&_CAO%20DANG.pdf
https://qldd.hunre.edu.vn/chuan-dau-ra-nganh-quan-ly-dat-dai.html
https://qldd.hunre.edu.vn/chuan-dau-ra-nganh-quan-ly-dat-dai.html
https://qldd.hunre.edu.vn/chuan-dau-ra-nganh-quan-ly-dat-dai.html
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

16 H1.01.02.02DC Quyết định công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc 

đại học chính quy tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Quyết định số 240/QĐ-

ĐHNL ngày 14 tháng 3 năm 

2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

17 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2017  Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

18 H1.01.03.08 Công bố chuẩn đầu ra ngành QLĐĐ năm 2017 trên 

trang web của khoa TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/01/14/khung-chuong-

trinh-dao-tao/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

19 H1.01.03.09 Công bố chuẩn đầu ra ngành QLĐĐ năm 2020 trên 

trang web của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

https://huaf.edu.vn/chuong-

trinh-dao-tao-dai-hoc-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

20 H1.01.03.10 Công bố chuẩn đầu ra ngành QLĐĐ năm 2020 trên 

trang web của khoa TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/01/14/khung-chuong-

trinh-dao-tao/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

21 

 

 

 

 

H1.01.03.11 Kết quả khảo sát sinh viên toàn khóa học Các năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TTPC 

- Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế. 

 

Tiêu chuẩn 2       

Tiêu chí 2.1 1 H2.02.01.01 Bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 2012 Năm 2012 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H2.02.01.02 Bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

3 H2.02.01.03 Bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 2020 Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H1.01.02.01DC Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà SV cần đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng,tẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16 tháng 4 

năm 2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

5 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT năm 

2017 tập 2 

6 H1.01.01.13DC Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLĐĐ với các 

bên liên quan. 

Năm 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H2.02.01.04 Biên bản họp Bộ môn về rà soát đề cương chi tiết học 

phần 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H2.02.01.05 Biên bản họp Khoa về rà soát đề cương chi tiết học phần Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H1.01.01.05DC Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Quản lý đất đai. 

Quyết định số 469/QĐ-

ĐHNL ngày 03 tháng 05 

năm 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H2.02.01.06 Địa chỉ công bố bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 

2020 trên trang web của khoa TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

21/01/11/bang-mo-ta-

chuong-trinh-dao-tao-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11 H2.02.01.07 Địa chỉ công bố bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ 2020 

trên trang web của Trường 

https://huaf.edu.vn/chuong-

trinh-dao-tao-dai-hoc-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

  

Tiêu chí 2.2 1 H2.02.01.08 Đề cương chi tiết học phần năm 2012 Năm 2012 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

chương trình đào 

tạo ngành QLĐĐ 

năm 2012 

2 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

chương trình đào 

tạo ngành QLĐĐ 

năm 2017- Tập 1 

3 H2.02.01.01DC Bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 2012 https://tndmt.huaf.edu.vn/20

21/01/11/bang-mo-ta-

chuong-trinh-dao-tao-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H2.02.01.02DC Bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 2017 https://tndmt.huaf.edu.vn/20

21/01/11/bang-mo-ta-

chuong-trinh-dao-tao-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H2.02.01.09 Mẫu đề cương chi tiết năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H2.02.01.10 Mẫu đề cương chi tiết năm 2020 Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H2.02.01.04DC Biên bản họp Bộ môn về rà soát đề cương chi tiết học 

phần 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2021/01/11/bang-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-ly-dat-dai/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H2.02.01.05DC Biên bản họp Khoa về rà soát đề cương chi tiết học phần Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H2.02.01.07DC Địa chỉ công bố bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 

2020 trên trang web của khoa TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

21/01/11/bang-mo-ta-

chuong-trinh-dao-tao-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

   

Tiêu chí 2.3 1 H1.01.01.05DC Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Quản lý đất đai. 

Quyết định số 469/QĐ-

ĐHNL ngày 03 tháng 05 

năm 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H1.01.01.03DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2012 Năm 2012 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H2.02.01.06DC Địa chỉ công bố bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ 2020 

trên trang web của Trường 

https://huaf.edu.vn/chuong-

trinh-dao-tao-dai-hoc-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H2.02.01.07DC Địa chỉ công bố bản mô tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 

2020 trên trang web của khoa TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

21/01/11/bang-mo-ta-

chuong-trinh-dao-tao-

nganh-quan-ly-dat-dai/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H2.02.03.01 Hồ sơ lên lớp của giảng viên Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H2.02.03.02 Sổ tay sinh viên Năm 2017, 2018, 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chuẩn 3       

Tiêu chí 3.1 1 H3.03.01.01 Bản mô tả chuẩn đầu ra ngành QLĐĐ https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/01/14/khung-chuong-

trinh-dao-tao/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ ngành 

QLĐĐ năm 2017 đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị 

trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT năm 2017 

tập 2 

3 H1.01.01.13DC Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLĐĐ với các 

bên liên quan 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT năm 2017 

tập 2 

4 H3.03.01.02 Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về CTĐT ngành QLĐĐ 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H1.01.01.03DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2012 Năm 2012 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/01/14/khung-chuong-trinh-dao-tao/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H2.02.01.08DC Đề cương chi tiết học phần năm 2012 Năm 2012 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2012 

8 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 

2017- tập 1 

9 H1.01.01.09DC Ma trận kỹ năng Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 

2017- tập 2 

10 H2.02.03.01DC Hồ sơ lên lớp của GV  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 3.2 1 H3.03.02.01 Bản mô tả chương trình dạy học ngành QLĐĐ năm 

2012 

Năm 2012 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2012 

2 H1.01.01.03DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2012 Năm 2012 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H2.02.01.08DC Đề cương chi tiết học phần năm 2012 Năm 2012 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2012 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 

2017- tập 1 

6 H1.01.01.09DC Ma trận kỹ năng  Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 

2017- tập 2 

7 H3.03.02.02 Kế hoạch giảng dạy hàng năm Năm 2016-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H2.02.01.04DC Biên bản họp bộ môn về rà soát đề cương chi tiết học 

phần 

Năm 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H2.02.01.05DC Biên bản họp Khoa về rà soát đề cương chi tiết học phần Năm 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

10 H1.01.01.13DC Biên bản hội thảo với các bên liên quan về CTĐT ngành 

QLĐĐ 

Năm 2017, 2020   

11 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT năm 2017 

tập 2 

Tiêu chí 3.3 1 H3.03.02.02DC Kế hoạch giảng dạy hàng năm  Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H1.01.03.01DC Phiếu khảo sát về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng chuẩn 

kiến thức, kỹ năng 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT ngành 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

QLĐĐ 2017- tập 

2 

3 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong bản 

mô tả CTĐT năm 

2017 tập 2 

4 H1.01.01.13DC Biên bản hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLĐĐ với các 

bên liên quan 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

CTĐT năm 2017 

tập 2 

5 H1.01.01.03DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2012 Năm 2012 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H1.01.01.10DC Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học 

Nghị định 99/2019/NĐ- CP 

ngày 30/12/2019 

Chính phủ  

8 H1.01.02.01DC Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà SV cần đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16/4/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

9 H3.03.03.01 Quyết định về hướng dẫn cập nhật CTĐT đại học hệ 

chính quy 

Quyết định số 182/QĐ-

ĐHNL-ĐTCTSV ngày 

27/3/2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

10 H3.03.03.02 Bản đối sánh CTĐT ngành QLĐĐ của Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế với CTĐT của các cơ sở đào 

tạo trong và ngoài nước 

Năm 2017, năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong quyển 

tập 2 của CTĐT 

năm 2017 và 

2020  

Tiêu chuẩn 4       

Tiêu chí 4.1 1 H1.01.01.01DC Quyết định ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát triển 

của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đến năm 

2020. 

Quyết định số 538/QĐ-

ĐHNL ngày 16 tháng 06 

năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H4.04.01.01 Báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng giáo dục 

Trường ĐHNL năm 2016 

https://huaf.edu.vn/bao-cao-

tu-danh-gia-truong-dai-hoc-

nong-lam-hue-nam-2016/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H4.04.01.02. Thông tin các buổi seminar cho SV, GV và hội thảo 

quốc tế trên trang web Khoa 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

15/10/08/seminar-gis-based-

mapping-of/ 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

18/02/27/seminar-phat-trien-

kinh-te-va-bao-ve-moi-

truong-tai-thua-thien-hue/ 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

16/09/13/seminar-ung-dung-

phuong-phap-mce-trong-

danh-gia-hieu-qua-su-dung-

dat-nong-nghiep-khu-vuc-

Khoa  

TNĐ&MTNN 

 

https://tndmt.huaf.edu.vn/2015/10/08/seminar-gis-based-mapping-of/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2015/10/08/seminar-gis-based-mapping-of/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2015/10/08/seminar-gis-based-mapping-of/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2018/02/27/seminar-phat-trien-kinh-te-va-bao-ve-moi-truong-tai-thua-thien-hue/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2018/02/27/seminar-phat-trien-kinh-te-va-bao-ve-moi-truong-tai-thua-thien-hue/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2018/02/27/seminar-phat-trien-kinh-te-va-bao-ve-moi-truong-tai-thua-thien-hue/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2018/02/27/seminar-phat-trien-kinh-te-va-bao-ve-moi-truong-tai-thua-thien-hue/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

go-doi-cua-thi-xa-huong-tra-

tinh-thua-thien-hue/ 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/03/06/seminar-chuyen-

mon/ 

 

4 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017   Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

 

 

5 H4.04.01.03 Đề cương chi tiêt học phần năm 2017  Khoa  

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

chương trình đào 

tạo ngành QLĐĐ 

năm 2017- tập 2 

6 H4.04.01.04  Biên bản góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành 

QLĐĐ 

Năm 2017, 2020 Khoa  

TNĐ&MTNN 

Nằm trong quyển 

tập 2 của chương 

trình đào tạo 

ngành QLĐĐ 

năm 2017 và 

2020 

Tiêu chí 4.2 1 H1.01.01.04DC CTĐT ngành Quản lý đất đai năm 2017 Năm 2017 Khoa  

TNĐ&MTNN 

 

2 H4.04.02.01 Báo cáo kết quả tiếp cận nghề Năm 2019, 2020 Khoa  

TNĐ&MTNN 

 

3 H4.04.02.02 Báo cáo kết quả thao tác nghề Năm 2017, 2019, 2020 Khoa   

https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/03/06/seminar-chuyen-mon/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/03/06/seminar-chuyen-mon/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/03/06/seminar-chuyen-mon/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TNĐ&MTNN 

4 H4.04.02.03 Báo cáo kết quả thực tế nghề Năm 2019, 2020 Khoa  

TNĐ&MTNN 

 

5 H3.03.02.02DC Kế hoạch giảng dạy hàng năm Từ 2016-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H4.04.02.04 Các chứng chỉ bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Từ 2016-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H2.02.03.01DC Hồ sơ lên lớp của giảng viên Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H4.04.02.05 File ghi âm tiết giảng của các học phần giảng dạy trực 

tuyến trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H4.04.01.05DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

chương trình đào 

tạo ngành QLĐĐ 

năm 2017- tập 2 

10 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017  Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

11 H4.04.02.06 Báo cáo thực hành, thực tập, tiểu luận các môn học Năm 2019, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

12 H4.04.02.07 Đề cương các học phần Tiếp cận nghề, Thao tác nghề, 

Thực tế nghề QLĐ  

Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2017 

tập 1 

13 H4.04.02.08 Quyết định hướng dẫn tiếp cận nghề, thao tác nghề, 

thực tế nghề, thực tập tốt nghiệp 

Từ 2016-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

14 H4.04.02.09 Kỷ yếu hội thảo về các phương pháp đánh giá kết quả 

của SV 

Năm 2015 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

15 H4.04.02.10 Biên bản dự giờ, biên bản họp Bộ môn, biên bản họp 

hội đồng khoa học 

Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Khoa 

TNĐ&MTNN  

Sổ ghi biên bản 

họp HĐKH, họp 

Bộ môn 

16 H4.04.02.11 Biên bản đối thoại của sinh viên với lãnh đạo Khoa Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

17 H4.04.02.12 Kết quả khảo sát của sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên  

Năm 2018, 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

18 H1.01.03.11DC Kết quả khảo sát sinh viên toàn khóa học Các năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 4.3 1 H2.02.03.01DC Hồ sơ lên lớp của giảng viên Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H4.04.03.01 Ảnh chụp các tư liệu phục vụ hoạt động dạy và học tại 

phòng đọc của khoa 

Năm 2020 Khoa  
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TNĐ&MTNN 

3 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017  

 

Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H4.04.03.02 Khóa luận/báo cáo chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên Từ 2016-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H4.04.03.03 Danh sách sinh viên cao học khóa 25 Năm 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H4.04.01.05DC Đề cương chi tiêt học phần năm 2017 Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

Nằm trong 

chương trình đào 

tạo ngành QLĐĐ 

năm 2017- tập 2 

7 H4.04.03.04 Thông báo NCKH sinh viên cấp Trường Năm 2018, 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H4.04.03.05 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nhóm sinh 

viên NCKH 

Các năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H4.04.03.06 Bảng tổng hợp các đề tài nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở 

sinh viên 

Các năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H4.04.03.07 Bản nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp sau khóa 

luận 

Các năm 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

11 H4.04.03.08 Thông tin các buổi hội nghị hợp tác với các doanh 

nghiệp 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/06/13/ngay-hoi-viec-lam-

Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2020-viec-lam-hom-nay-

tien-buoc-tuong-lai/ 

Tiêu chuẩn 5       

Tiêu chí 5.1 1 H5.05.01.01 Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL năm 2017 

Quyết định 1019/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2017  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H5.05.01.02 Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL năm 2018 

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/11/2018  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

Quản lý đất đai 

năm 2017 tập 1. 

4 H5.05.01.03 Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp  Quyết định 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2016  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H5.05.01.04 Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi 

tốt nghiệp 

Quyết định 1179/QĐ-ĐHNL 

ngày 22/12/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H5.05.01.05 Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ  

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/11/2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H5.05.01.06 Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp/Báo 

cáo tốt nghiệp bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ  

Quyết định số 430 /QĐ-

ĐHNL-ĐTĐH ngày 24/9/2013 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H5.05.01.07 Mẫu bản nhận xét báo cáo tốt nghiệp  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H5.05.01.08 Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

10 H5.05.01.09 Mẫu phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 5.2 1 H5.05.01.01DC Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL năm 2017 

Quyết định 1019/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2017  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H5.05.01.04DC Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi 

tốt nghiệp 

Quyết định 1179/QĐ-ĐHNL 

ngày 22/12/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H5.05.01.05DC Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt 

nghiệp/Báo cáo tốt nghiệp bậc đại học và cao đẳng hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐHNL 

Quyết định 430 /QĐ-

ĐHNL-ĐTĐH 

 ngày 24/9/ 2013 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H5.05.01.02DC Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL năm 2018 

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/11/2018  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H5.05.01.07DC Mẫu bản nhận xét báo cáo tốt nghiệp  Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H5.05.01.08DC Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H5.05.01.09DC Mẫu phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp  Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

Quản lý đất đai 

năm 2017 tập 1. 

9 H5.05.02.01 Địa chỉ công bố quy định, quy chế đào tạo tín chỉ trên 

trang web của phòng ĐT&CTSV 

http://daotao.huaf.edu.vn/ind

ex.php?language=vi&nv=ne

ws&op=Quy-dinh-Quy-

che/Quy-dinh-dao-tao-tin-

chi-2017-199 

Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

 

10 H2.02.03.02DC Sổ tay sinh viên Năm 2018, 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

11 H5.05.02.02 Các bài viết về gặp tân sinh viên trên trang web của 

Khoa 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

16/09/09/gap-mat-tan-sinh-

vien-khoa-50-va-dinh-

huong-nghe-nghiep/ 

 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

19/08/27/gap-mat-tan-sinh-

vien-khoa-53-khoa-tnd-

mtnn-tuu-truong/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

https://tndmt.huaf.edu.vn/2016/09/09/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-50-va-dinh-huong-nghe-nghiep/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2016/09/09/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-50-va-dinh-huong-nghe-nghiep/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2016/09/09/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-50-va-dinh-huong-nghe-nghiep/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2016/09/09/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-50-va-dinh-huong-nghe-nghiep/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2019/08/27/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-53-khoa-tnd-mtnn-tuu-truong/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2019/08/27/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-53-khoa-tnd-mtnn-tuu-truong/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2019/08/27/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-53-khoa-tnd-mtnn-tuu-truong/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2019/08/27/gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-53-khoa-tnd-mtnn-tuu-truong/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

12 H5.05.02.03 Kỷ yếu hội thảo các phương pháp đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên 

Năm 2016 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 5.3 1 H5.05.01.01DC Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL năm 2017 

Quyết định 1019/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/9/2017  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H1.01.02.06DC Đề cương chi tiết học phần năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

Quản lý đất đai 

năm 2017 tập 1. 

3 H2.02.03.02DC Sổ tay sinh viên Các năm 2017,2018, 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H5.05.02.01DC Địa chỉ công bố quy định, quy chế đào tạo tín chỉ trên 

trang web của phòng ĐT&CTSV 

http://daotao.huaf.edu.vn/ind

ex.php?language=vi&nv=ne

ws&op=Quy-dinh-Quy-

che/Quy-dinh-dao-tao-tin-

chi-2017-199 

Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

 

5 H5.05.03.01 Địa chỉ công bố quy định, quy chế đào tạo tín chỉ trên 

trang web của Khoa TNĐ&MTNN 

Quy-dinh-dao-tao-dai-hoc-

theo-tin-chi-cua-Truong-

DHNL-2018.pdf 

(huaf.edu.vn) 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6      

https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2014/02/Quy-dinh-dao-tao-dai-hoc-theo-tin-chi-cua-Truong-DHNL-2018.pdf
https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2014/02/Quy-dinh-dao-tao-dai-hoc-theo-tin-chi-cua-Truong-DHNL-2018.pdf
https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2014/02/Quy-dinh-dao-tao-dai-hoc-theo-tin-chi-cua-Truong-DHNL-2018.pdf
https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2014/02/Quy-dinh-dao-tao-dai-hoc-theo-tin-chi-cua-Truong-DHNL-2018.pdf
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H5.05.01.04DC Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi 

tốt nghiệp 

Quyết định 1179/QĐ-ĐHNL 

ngày 22/12/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2017 

tập 1 

8 H5.05.01.05DC Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ  

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/11/2018  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H5.05.03.02 Kết quả của sinh viên phản hồi về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm 

Năm 2017, 2018, 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H5.05.01.05DC Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt 

nghiệp/Báo cáo tốt nghiệp bậc đại học và cao đẳng hệ 

chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐHNL 

Quyết định 430 /QĐ-

ĐHNL-ĐTĐH 

 ngày 24/9/ 2013 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

11 H5.05.01.07DC Mẫu bản nhận xét báo cáo tốt nghiệp    

12 H5.05.01.08DC Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp    

13 H5.05.01.09DC Mẫu phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp    

Tiêu chí 5.4 1 H5.05.04.01 Thông báo điểm thành phần của các học phần trên trang 

web của Khoa 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/01/01/https-tndmt-huaf-

edu-vn-2020-07-05-diem-

thi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-

2020/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H5.05.04.02 Kết quả học tập của sinh viên trên phần mềm Quản lý 

giáo dục 

 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H5.05.04.03 Thông báo đăng ký tín chỉ Các năm: 2016, 2017, 2018, 

2018, 2020 

  

4 H5.05.04.04 Đơn xin phúc khảo bài thi  2016, 2017, 2018, 2018, 

2020 

  

5 H5.05.01.05DC Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ  

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/11/2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H5.05.04.05 Báo cáo tổng kết năm học của khoa TNĐ&MTNN hàng 

năm 

Năm 2016, 2017, 2018, 

2018, 2020 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 5.5 1 H5.05.01.03DC Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp  Quyết định 758/QĐ-ĐHNL 

ngày 7/ 9/ 2016  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H2.02.03.02DC Sổ tay sinh viên Các năm 2017,2018, 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H5.05.05.01 Thông báo về việc kiểm tra bài thi Thông báo số 19/TB-

KT&ĐBCLGD  

ngày 3/7/2017  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H5.05.04.04DC Đơn xin phúc khảo bài thi năm 2020 2016, 2017, 2018, 2018, 

2020 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H5.05.05.02 Biên bản phúc khảo bài thi Năm 2016, 2017, 2018, 

2018, 2020 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H5.05.05.03 Ảnh chụp hòm thư góp ý của sinh viên    

Tiêu chuẩn 6       

Tiêu chí 6.1 1 H6.06.01.01  Các Quyết định tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu 

viên 

Từ 2016 - 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H6.06.01.02  Các Quyết định kéo dài, nghỉ việc của Giảng viên Từ 2016 - 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H6.06.01.03 Các quyết định điều chuyển cán bộ Từ 2016 - 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H6.06.01.04 Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

Quyết định số 379/QĐ-ĐHH 

ngày 27/2/2020  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H6.06.01.05 Bản quy hoạch cán bộ chuyên môn khoa TNĐ&MTNN 

đến năm 2020, định hướng đến 2030 

Năm 2015 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H6.06.01.06 Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN 

Năm 2015 Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H6.06.01.07 Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng 

viên chức trường ĐHNL 

Quyết định số 572/QĐ-

ĐHNL ngày 12 tháng 8 năm 

2014  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H6.06.01.08 Quy định về tuyển dụng viên chức của trường ĐHNL Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHNL ngày 14 tháng 11 

năm 2016  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H6.06.01.09 Hợp đồng lao động giảng viên, nghiên cứu viên  Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H6.06.01.10 Thống kê số lượng và kinh phí cử CBGV đi học các 

khóa bồi dưỡng ngắn hạn, tham dự hội thảo có nguồn 

kinh phí từ kinh phí đào tạo của khoa TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

11 H6.06.01.11 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Huế 

Quyết định số 1799/QĐ-

ĐHH ngày 30/12/2016  

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 6.2 1 H6.06.01.06DC Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN 

Năm 2015 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H6.06.02.01 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với 

các cơ sở giáo dục đại học 

Thông tư 32/2015/TT-

BGDĐT ngày 16 tháng 12 

năm 2015  

Bộ giáo dục đào 

tào 

 

3 H6.06.02.02 Số liệu tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của phòng 

Khoa học, HTQT, TTTTTV. 

Năm 2016-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H6.06.02.03 Bảng tổng hợp giờ giảng năm học hàng năm của phòng 

ĐT& CTSV 

Thông tư 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 16 tháng 4 

năm 2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H6.06.02.04 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên 

năm học 2019-2020 

Năm 2019, 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H6.06.02.05 Thông tin các bài viết về các đợt đi Tiếp cận nghề, thực 

tế nghề, thao tác nghề trong năm học 2019-2020 trên 

website Khoa: tnmt.huaf.edu.vn 

https://tndmt.huaf.edu.vn/cat

egory/viec-lam-thuc-tap-

khoi-nghiep/thuc-tap/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H6.06.02.06 Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC 

và người lao động năm học 2019-2020 

Quyết định số 789/QĐ-

ĐHNL ngày 07/9/2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 6.3 1 H6.06.01.06DC Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN 

Năm 2015 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H6.06.03.01 Kế hoạch tuyển dụng viên chức của trường ĐHNL Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H6.06.03.02 Quy định tuyển dụng viên chức hợp đồng lao động 

trường ĐHNL 

Quyết định số 527/QĐ-

ĐHNL ngày 12/8/2014 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H6.06.03.03 Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động 

trường ĐHNL 

Quyết định số 1062/QĐ-

DHNL ngày 21 tháng 9 năm 

2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H6.06.03.04 Thông báo tuyển dụng viên chức trên website của 

trường ĐHNL 

https://huaf.edu.vn/thong-

bao-tuyen-dung-vien-chuc-

chi-tieu-nam-2016/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

http://tnmt.huaf.edu.vn/
http://tnmt.huaf.edu.vn/
http://tnmt.huaf.edu.vn/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H6.06.03.05 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân 

chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý 

Quyết định số 3268/QĐ-

BGDĐT ngày 29 tháng 8 

năm 2018 

Bộ GDDT  

7 H6.06.01.01DC Các Quyết định tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu 

viên 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nằm trong 

CTĐT ngành 

QLĐĐ năm 2017 

tập 1 

8 H6.06.01.04DC Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế;  

Quyết định số 379/QĐ-ĐHH 

ngày 27/2/2020 phê duyệt 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H6.06.01.03DC Các quyết định điều chuyển cán bộ Năm 2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 6.4 1 H6.06.03.03DC Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động 

trường ĐHNL 

Quyết định số 1062/QĐ-

DHNL ngày 21/9/ 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H6.06.04.01 Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHNL, ngày 14 tháng 11 

năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H6.06.01.05DC Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng 

viên chức trường ĐHNL 

Quyết định số 572/QĐ-

ĐHNL ngày 12/8/2014 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H4.04.02.04DC Các chứng chỉ bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H6.06.04.02 Biên bản thông qua tập sự của bộ môn và của Khoa 

TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H6.06.04.03 Quyết định thông qua tập sự của trường ĐHNL Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H6.06.01.06DC Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN 

Năm 2015 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H6.06.02.07DC Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC 

và người lao động năm học 2019-2020 

Quyết định số 789/QĐ-

ĐHNL ngày 07/9/2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

 9 H6.06.04.04 Tổng hợp giờ giảng và NCKH của GV và NCV qua các 

năm 2016-2020 

Năm 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 6.5 1 H6.06.01.05DC Bản quy hoạch cán bộ chuyên môn khoa TNĐ&MTNN 

đến năm 2020, định hướng đến 2030 

Năm 2015 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H6.06.05.01 Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên của khoa 

TNĐ&MTNN theo học chương trình cao học và 

chương trình nghiên cứu sinh trong giai đoạn 2013-

2020 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H6.06.05.02 Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên của khoa 

TNĐ&MTNN đã tham gia học bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên chính, tham gia 

các hội thảo, hội nghị, các khóa học ngắn hạn trong giai 

đoạn 2013-2020 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H6.06.05.03 Tổng hợp kinh phí dành cho các cán bộ giảng viên của 

khoa TNĐ&MTNN đi tham gia hội thảo, hội nghị và 

học tập nâng cao trình độ 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H6.06.05.04 Bảng tổng hợp về nguồn tài chính chi tiêu của khoa mỗi 

năm 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 6.6 1 H6.06.06.01 Bảng tổng hợp định mức nghĩa vụ của giảng viên và 

nghiên cứu viên khoa TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H6.06.06.02 Kế hoạch phân công giảng dạy hàng năm của các bộ 

môn 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H6.06.06.03 Bảng tổng hợp thông tin về các đề tài NCKH hàng năm 

của khoa TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H6.06.06.04 Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức, 

người lao động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

Quyết định số 430/QĐ-

ĐHNL ngày 5 tháng 6 năm 

2019 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H6.06.06.05 Quyết định quy định về đánh giá phân loại cán bộ viên 

chức và lao động của trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Quyết định số 1009/QĐ-

ĐHNL ngày 28/11/2015 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H6.06.06.06 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn về quy trình 

bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 441/QĐ-

ĐHNL ngày 7 tháng 6 năm 

2019 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H6.06.06.07 Danh sách thi đua khen thưởng hàng năm của khoa 

TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H6.06.06.08 Bảng tổng hợp số lượng GV, NCV được bằng khen các 

cấp và được nâng lương trước thời hạn giai đoạn 2016-

2020 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H6.06.06.09 Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Nông Lâm Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 6.7 1 H6.06.01.06DC Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN] 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H6.06.07.01 Bảng tổng hợp các đề tài, dự án các cấp được thực hiện 

2016-2020 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H6.06.07.02 Bảng tổng hợp về các bài báo số sách và giáo trình Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H6.06.07.03 Quyết định quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

trường ĐHNL 

Quyết định 1198/QĐ-ĐHNL 

ngày 24 tháng 10 năm 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H6.06.06.01DC Bảng tổng hợp định mức nghĩa vụ của giảng viên và 

nghiên cứu viên khoa TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H6.06.06.03DC Bảng tổng hợp thông tin về các đề tài NCKH hàng năm 

của khoa TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H6.06.07.04 Báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động NCKH giai đoạn 

2016-2020 và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ 

giai đoạn 2021-2025 của khoa TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H6.06.07.05 Quyết định số 798/QĐ-ĐHNL, ngày 07/9/2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc công 

nhận các danh hiệu Thi đua năm học 2019 – 2020 

Quyết định số 798/QĐ-

ĐHNL, ngày 07/9/2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chuẩn 7       

Tiêu chí 7.1 1 H6.06.01.05DC Bản quy hoạch cán bộ chuyên môn khoa 

TNĐ&MTNN đến năm 2020, định hướng đến 2030 

   

2 H7.07.01.01 Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ của trường ĐHNL     

3 H7.07.01.01DC Hồ sơ lý lịch của trợ lý giáo vụ khoa TNĐ&MTNN    

4 H6.06.01.06DC Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN 

   



34 

 

Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H7.07.01.02 Quyết định thành lập ban cố vấn học tập    

6 H7.07.01.03 Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp năm 2020    

7 

 

H7.07.01.04 Quyết định của hiệu trưởng trường ĐHNL về việc công 

nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC và người lao 

động năm học 2019-2020 

Quyết định số 789/QĐ-

ĐHNL ngày 07/9/2020 

  

Tiêu chí 7.2 1 H6.06.01.05DC Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng 

viên chức trường ĐHNL 

Quyết định số 572/QĐ-

ĐHNL ngày 12/8/2014 

  

2 H6.06.04.01DC Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHNL, ngày 14/11/2016 

  

3 H6.06.03.03DC Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động 

trường ĐHNL 

Quyết định số 1062/QĐ-

DHNL ngày 21/9/2017 

  

4 H7.07.01.01DC Hồ sơ lý lịch của trợ lý giáo vụ khoa TNĐ&MTNN  Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H6.06.03.04DC Thông báo tuyển dụng viên chức trên website của 

trường ĐHNL 

   

6 H6.06.03.01DC Kế hoạch tuyển dụng viên chức của trường ĐHNL Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 7.3 1 H6.06.01.05DC Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng 

viên chức trường ĐHNL 

Quyết định số 572/QĐ-

ĐHNL ngày 12/8/2014 

  

2 H6.06.04.01DC Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHNL, ngày 14/11/2016 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H6.06.03.03DC Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động 

trường ĐHNL 

Quyết định số 1062/QĐ-

DHNL ngày 21/9/2017 

  

4 H7.07.01.01DC Hồ sơ lý lịch của trợ lý giáo vụ khoa TNĐ&MTNN    

5 H7.07.03.01 Biên bản họp bộ môn Trắc địa Bản đồ về đánh giá phân 

loại CBVC và người lao động 

   

6 H7.07.01.04DC Quyết định của hiệu trưởng trường ĐHNL về việc công 

nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC và người lao 

động năm học 2019-2020 

Quyết định số 789/QĐ-

ĐHNL ngày 07/9/2020 

  

7 

 

H7.07.03.02 Biên bản họp khoa TNĐ&MTNN về đánh giá phân loại 

CBVC và người lao động 

   

Tiêu chí 7.4 1 H7.07.04.01 Đơn xin đi học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên viên chính 

của trợ lý giáo vụ khoa TNĐ&MTNN 

Năm 2018   

2 H6.06.06.09DC Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Nông lâm Từ 2016-2020   

3 H7.07.04.02 Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính của trợ lý giáo 

vụ khoa TNĐ&MTNN 

Năm 2018   

4 H4.04.01.02DC Thông tin các buổi seminar cho SV, GV và hội thảo 

quốc tế trên trang web Khoa 

http://tndmt.huaf.edu.vn/ind

ex.php/vi/news/NCKH-

HOP-TAC-QUOC-

TE/Seminar-Ung-dung-anh-

vien-tham-do-phan-giai-cao-

va-trung-binh-trong-phan-

tich-bien-dong-dat-trong-

  



36 

 

Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

lua-vung-nong-nghiep-do-

thi-2143/ 

5 H7.07.04.03 Biên bản đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo Khoa 

hàng năm 

Từ 2016-2019   

Tiêu chí 7.5 1 H6.06.01.06DC Đề án vị trí việc làm đến năm 2020 của khoa 

TNĐ&MTNN 

Năm 2015   

2 H7.07.05.01 Kế hoạch làm việc hàng tuần của Trợ lý giáo vụ khoa 

TNĐ&MTNN 

   

3 H6.06.06.04DC Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức, 

người lao động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế 

Quyết định số 430/QĐ-

ĐHNL ngày 5/6/2019  

  

4 H7.07.05.02 Quy định về đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao 

động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Quyết định số 1009/QĐ-

ĐHNL ngày 28/11/2015  

  

5 H6.06.06.07DC Danh sách thi đua khen thưởng hàng năm của khoa 

TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2020   

Tiêu chuẩn 8       

Tiêu chí 8.1 1 H8.08.01.01 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  Thông tư số 09/2012/TT-

BGDĐT ngày 05/3/2012  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

2 H8.08.01.02 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Thông tư số 03/2015/TT- 

BGDĐT ngày 25/1/2017  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

3 H8.08.01.03 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25/1/2017  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

4 H8.08.01.04 Đề án tuyển sinh đại học chính quy hàng năm  của ĐHH Năm 2017, 2018, 2019, 

2020 

Đại học Huế  
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H8.08.01.05 Tham vấn ý kiến CBGV về  chính sách tuyển sinh 

ngành QLĐĐ  

Ngày 11/10/2017  Khoa 

TNĐ&MTNN 

Lấy ý kiến qua 

email 

6 H8.08.01.06 Thông báo tuyển sinh của ĐHH Năm 2017 Đại học Huế  

7 H8.08.01.07 Đề án tuyển sinh đại học chính quy hàng năm  khoa 

TNĐ&MTNN 

https://tndmt.huaf.edu.vn/   

8 H8.08.01.08 Đề án tuyển sinh đại học chính quy hàng năm  ĐHNL https://huaf.edu.vn/   

9 H8.08.01.09 Tờ rơi quảng bá tuyển sinh của trường ĐHNL – ĐHH Năm 2019, 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

10 H8.08.01.10 Tờ rơi quảng bá tuyển sinh của khoa TNĐ&MTNN Năm 2019, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 8.2 1 H8.08.01.01DC Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  Thông tư số 09/2012/TT-

BGDĐT ngày 05/3/2012  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

2 H8.08.01.02DC Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Thông tư số 03/2015/TT- 

BGDĐT ngày 25/1/2017  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

3 H8.08.01.03DC Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25/1/2017  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

4 H8.08.02.01 Thông tin tuyển sinh đại học chính quy hàng năm của 

Khoa TNĐ&MTNN 

Năm 2021 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H8.08.02.02 Thông tin tuyển sinh đại học chính quy hàng năm của 

Trường ĐHNL – ĐHH 

Năm 2021 Đại học Nông 

Lâm, Đại học 

Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H8.08.01.09DC Tờ rơi quảng bá tuyển sinh của trường ĐHNL – ĐHH Năm 2019, 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H8.08.01.10DC Tờ rơi quảng bá tuyển sinh của khoa TNĐ&MTNN Năm 2019, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H8.08.02.03 Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh hàng năm Năm 2016,2017, 2018, 2019 Phòng Đào tạo 

và công tác sinh 

viên 

 

Tiêu chí 8.3 1 H1.01.01.04DC Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017  Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H8.08.03.01 Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ  

Số 689/QĐ-ĐHNL ngày 

24/8/2015 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H5.05.01.05DC Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ  

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25 tháng 11 năm 2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H8.08.03.02 Phần mềm quản lý giáo dục của trường ĐHNL – ĐHH  https://qlgd.huaf.edu.vn Trung tâm công 

nghệ phần mềm 

– Trường Đại 

học Cần Thơ 

 

5 H7.07.01.02DC Quyết định thành lập ban cố vấn học tập   Từ 2016-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

https://qlgd.huaf.edu.vn/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H8.08.03.03 Danh sách cảnh báo học vụ kỳ I và II các năm học 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 

Từ 2015-2020 Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

 

7 H5.05.04.05DC Báo cáo tổng kết năm học của khoa TNĐ&MTNN hàng 

năm 

Từ 2015-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 8.4 1 H7.07.01.02DC Quyết định thành lập ban cố vấn học tập  Năm 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Quyết định thành 

lập ban cố vấn 

học tập  

2 H8.08.04.01 Ban hành quy định về công tác cố vấn học trường 

ĐHNL – ĐHH 

QĐ 1555/QĐ-ĐHNL ngày 

17/12/2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H8.08.04.02 Kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm của đoàn, 

hội 

Từ 2015-2020 Đoàn TN, Hội 

SV 

 

4 H8.08.04.03 Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm của trường 

ĐHNL năm 2019 và 2020 

Năm 2019, 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H8.08.04.04 Bài viết về các buổi định hướng nghề nghiệp trên 

website của khoa 

Từ năm 2016-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H8.08.04.05 Bài viết về ngày hội việc làm của khoa TNĐ&MTNN 

năm 2019, 2020 trên trang web của khoa 

Năm 2019, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H8.08.04.06 Danh sách sinh viên tham gia câu lạc bộ tuổi trẻ tài 

nguyên 

Năm 2020 CLB TTTN  

8 H8.08.04.07 Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 

của phòng công tác sinh viên 

Năm 2019, 2020 Phòng Đào tạo 

và CTSV 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H5.05.04.05DC Báo cáo tổng kết năm học của khoa TNĐ&MTNN hàng 

năm 

Từ 2015-2020 Khoa TNĐ & 

MTNN 

 

10 H8.08.04.08 Kế hoạch năm học các năm 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020 

Từ 2017-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

11 H8.08.04.09 Các quyết định cử giảng viên hướng dẫn thực tế nghề, 

thao tác nghề, tiếp cận nghề 

Từ 2016-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

12 H8.08.04.10 Danh sách các cơ quan tiếp nhận sinh viên đến thực tế 

nghề, thao tác nghề, tiếp cận nghề của khoa 

Từ 2016-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

13 H8.08.04.11 Các bài viết về tổng kết các đợt thao tác nghề, thực tế 

nghề của sinh viên ngành QLĐĐ trên trang web của 

khoa 

Năm 2017-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

14 H8.08.04.12 Bản tổng hợp ý kiến của sinh viên đối thoại với lãnh 

đạo khoa TNĐ&MTNN  

 Các năm 2017, 2018, 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

15 H8.08.04.13 Báo cáo số lượng sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018,2018-2019, 2019-2020 

Từ 2015-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

16 H8.08.04.14 Báo cáo tình hình khảo sát việc làm của sinh viên sau 

tốt nghiệp 

Năm 2017, 2018, 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 8.5 1 H8.08.05.01 Sơ đồ bố trí Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Năm 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H8.08.05.02 Sơ đồ bố trí Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông 

nghiệp 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H8.08.05.03 Ảnh chụp bảng nội quy tại giảng đường/ Nội quy nhà 

xe/Nội quy phòng thí nghiệm thực hành/ Quy định 

mượn, trả sách, khóa luận của thư viện Khoa 

Năm 2020 Trường ĐH 

Nông Lâm, Khoa 

TNĐ&MTNN1 

 

4 H8.08.05.04 Ảnh chụp phòng y tế Năm 2020   

5 H8.08.05.05 Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất Năm 2019, 2020 Phòng Đào tạo 

và CTSV 

 

6 H8.08.05.06 Báo cáo công tác PCCC của nhà trường Năm 2019 Phòng Tổ chức 

hành chính và 

CSVC 

 

7 H8.08.05.07 Thông báo phòng chống dịch bệnh Covid của nhà 

trường 

Năm 2019, 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H8.08.05.08 Thông báo học online của trường ĐHNL Năm 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H8.08.04.12DC Bản tổng hợp ý kiến của sinh viên đối thoại với lãnh 

đạo khoa TNĐ&MTNN  

Năm 2017, 2018, 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

10 H8.08.04.06DC Danh sách sinh viên tham gia câu lạc bộ tuổi trẻ tài 

nguyên 

 CLB TTTN  

11 H8.08.05.09 Quyết định thành lập nhóm NCKH cấp sinh viên từ năm 

2015 - 2020 

 

2015-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

                                                           
1  
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 9       

Tiêu chí 9.1 1 H9.09.01.01 Chứng chỉ quy hoạch cấp cho trường Đại học Nông 

Lâm – Đại học Huế 

Số 1972/2014/ CCQH, ngày 

29/7/2014 

UBND thành phố 

Huế 

 

2 H9.09.01.02 Công khai CSVC của cơ sở giáo dục đại học Năm học 

2019 – 2020 

https://huaf.edu.vn/cong-

khai-truong-dai-hoc/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H8.08.05.01DC Sơ đồ bố trí Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H8.08.05.02DC Sơ đồ bố trí Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông 

nghiệp 

 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H9.09.01.03 Quy hoạch điều chỉnh 6/2014 - Mặt bằng trường ĐHNL 

102 Phùng Hưng 

Năm 2014 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H9.09.01.04 Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3981:1985 Trường đại 

học - Tiêu chuẩn thiết kế 

TCVN 3981:1985 Bộ xây dựng  

7 H9.09.01.05 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ chia theo từng đơn vị Năm 2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

8 H9.09.01.06 Sổ theo dõi tài sản cố định chia theo từng đơn vị Năm 2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H9.09.01.07 Bản đồ quy hoạch tổng thể Trường ĐHNL Huế (Điều 

chỉnh 5.2014) 

Năm 2014 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

10 H9.09.01.08 Phụ lục hội nghị viên chức người lao động 2020 - 2021 Năm 2021   

11 H9.09.01.09 Thống kê kinh phí phục vụ mua sắm mới và sửa chữa 

CSVC, trang thiết bị của Khoa 

Từ 2016-2020 Phòng Kế hoạch 

– Tài chính 

 

12 H9.09.01.10 Thông báo kiểm kiểm kê tài sản cố định và dụng cụ lâu 

bền đang sử dụng 

Từ 2018-2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và 

CSVC 

 

13 H9.09.01.11 

 

Biên bản kiểm kê tài sản cố định và dụng cụ lâu bền 

đang sử dụng 

Năm 2018, 2019, 2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

14 H9.09.01.12 Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về trang 

thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và chất lượng 

phục vụ  

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeojBwvp

RemhA2wYsMEC9JoTPSp

vVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/

viewform 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

15 H9.09.01.13 Kết quả thu thập đánh giá, khảo sát người dạy - người 

học về trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và 

chất lượng phục vụ 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1KPylNnJz0mZE

50PswnqrMGPksPFsmQU5

nl5yMqE2NvI/edit#gid=992

740159 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 9.2 1 H8.08.05.02DC Sơ đồ bố trí Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông  Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

nghiệp 

2 H9.09.02.01 Danh mục luận văn, khoá luận, sách tham khảo  https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/01/10/danh-muc-luan-

van-khoa-luan-sach-tham-

khao/] 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

3 H8.08.05.03DC Ảnh chụp bảng nội quy tại giảng đường/ Nội quy nhà 

xe/Nội quy phòng thí nghiệm thực hành/ Quy định 

mượn, trả sách, khóa luận của thư viện Khoa 

 Trường ĐH 

Nông Lâm, Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H9.09.02.02 Sổ theo dõi mượn sách, khóa luận của thư viện Khoa Năm 2018, 2019, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H9.09.01.02DC Công khai CSVC của cơ sở giáo dục đại học Năm học 

2019 – 2020 

https://huaf.edu.vn/cong-

khai-truong-dai-hoc/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H9.09.01.07DC Bản đồ quy hoạch tổng thể Trường ĐHNL Huế (Điều 

chỉnh 5.2014) 

Năm 2014 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

7 H9.09.02.03 Danh mục sách, tài liệu chuyên ngành  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

8 H9.09.02.04 Danh mục tài liệu tham khảo  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

9 H9.09.02.05 Danh mục bổ sung sách mới  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

10 H9.09.02.06 Trang chủ thư viện số 

 

http://opac.huaf.edu.vn:6060

/xmlui/ 

Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

11 H9.09.02.07 Các văn bản thanh toán phí sử dụng Bộ CSDL 

Proquest Central 

 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

12 H9.09.02.08 Trang chủ Trung tâm thông tin - Thư viện catalog tra 

cứu sách trực tuyến  

http://opac.huaf.edu.vn:88/ Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

13 H9.09.02.09 Nội quy thư viện Trường  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

14 H9.09.02.10 Quy định làm thẻ thư viện Trường  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

15 H9.09.02.11 Quy định mượn/ trả sách của thư viện Trường  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

16 H9.09.02.12 Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

17 H9.09.02.13 Thống kê lượng độc giả và tài liệu mượn, trả sách của 

thư viện Trường 

Năm 2016, 2017, 2018 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

18 H9.09.02.14 Tờ trình đặt mua tạp chí chuyên ngành  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

19 H9.09.02.15 Tờ trình mua sách phục vụ đào tạo  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

20 H9.09.02.16 Hợp đồng kinh tế mua bán sách  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

21 H9.09.02.17 Danh mục sách tặng và mua mới 2016-2018  Năm 2016, 2017, 2018 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

22 H7.07.01.01DC Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ của trường ĐHNL  Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

23 H9.09.02.18 Kết quả khảo sát đánh giá, phản hồi của người học, 

GV về chất lượng phục vụ của thư viện Trường 

Năm 2016,2017 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

24 H9.09.01.12DC Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về 

trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và chất 

lượng phục vụ  

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeojBwvp

RemhA2wYsMEC9JoTPSp

vVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/

viewform 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

25 H9.09.01.13DC Kết quả thu thập đánh giá, khảo sát  https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1KPylNnJz0mZE

50PswnqrMGPksPFsmQU5

nl5yMqE2NvI/edit#gid=992

740159 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 9.3 1 H8.08.05.02DC Sơ đồ bố trí Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông 

nghiệp 

 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H9.09.01.03DC Quy hoạch điều chỉnh 6/2014 - Mặt bằng trường 

ĐHNL 102 Phùng Hưng 

Năm 2014 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H9.09.03.01 Bảng tổng hợp đăng ký lịch thực hành - sử dụng 

phòng máy 

Từ 2016-2020 Khoa TNĐ & 

MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H9.09.01.05DC Sổ theo dõi công cụ dụng cụ chia theo từng đơn vị Năm 2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

5 H9.09.01.06DC Sổ theo dõi tài sản cố định chia theo từng đơn vị Năm 2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

6 H8.08.05.03DC Ảnh chụp bảng nội quy tại giảng đường/ Nội quy nhà 

xe/Nội quy phòng thí nghiệm thực hành/ Quy định 

mượn, trả sách, khóa luận của thư viện Khoa 

 Trường ĐH 

Nông Lâm, Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H9.09.03.02 Nội quy thực tập Trắc địa Năm 2020 Khoa TNĐ & 

MTNN 

 

8 H9.09.03.03 Sổ tay theo dõi việc sửa chữa và bảo trì phòng máy Năm 2020 Khoa TNĐ & 

MTNN 

 

9 H9.09.01.12DC Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về 

trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và chất 

lượng phục vụ  

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeojBwvp

RemhA2wYsMEC9JoTPSp

vVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/

viewform 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

10 H9.09.01.13DC Kết quả thu thập đánh giá, khảo sát người dạy - người 

học về trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và 

chất lượng phục vụ 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1KPylNnJz0mZE

50PswnqrMGPksPFsmQU5

nl5yMqE2NvI/edit#gid=992

740159 

Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 9.4 1 H9.09.04.01 Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm và 

các hệ mạng truyền thông, phòng họp và thiết bị trực 

tuyến, website, vv phục vụ CTĐT 

Năm 2020 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

2 H9.09.01.06DC Sổ theo dõi tài sản cố định chia theo từng đơn vị Năm 2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

3 H9.09.04.02 Bản vẽ hệ thống mạng  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

4 H9.09.04.03 Danh mục, chức năng và phân quyền quản lý của các 

Website, phần mềm nghiệp vụ 

 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

5 H9.09.04.04 Danh mục, chức năng và phân quyền quản lý của các 

phân hệ trong phần mềm QLGD 

 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

6 H9.09.04.05 Chứng nhận bản quyền về phần mềm QLGD và các 

phần mềm nghiệp vụ liên quan 

 Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

7 H9.09.04.06 Tra cứu văn bản trực tuyến trên trang Web của Trường  http://vanban.huaf.edu.vn Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H9.09.04.07 Hình ảnh minh chứng Thống kê số lượng truy cập 

website khoa TNĐ&MTNN 

 Khoa TNĐ & 

MTNN 

 

9 H9.09.04.08 Một số trang thông tin điện tử phụ trợ và liên kết với 

trang Web của Khoa  

- 

http://tndmt.huaf.edu.vn/ind

ex.php/vi/news/ENGLISH/; 

http://tuyensinh.huaf.edu.vn; 

Khoa TNĐ & 

MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

http://vieclam.huaf.edu.vn; 

http://cuusinhvien.huaf.edu.

vn; 

http://huaf.edu.vn/diendan. 

10 H9.09.04.09 Danh mục và hồ sơ lắp đặt hệ thống wifi của trường  Trung tâm Thông 

tin, thư viện 

 

11 H9.09.01.12DC Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về 

trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và chất 

lượng phục vụ  

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeojBwvp

RemhA2wYsMEC9JoTPSp

vVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/

viewform 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

12 H9.09.01.13DC Kết quả thu thập đánh giá, khảo sát người dạy - người 

học về trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và 

chất lượng phục vụ 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1KPylNnJz0mZE

50PswnqrMGPksPFsmQU5

nl5yMqE2NvI/edit#gid=992

740159 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 9.5 1 H9.09.05.01 Quyết định thành lập Ban phòng chống bão lụt, cứu 

nạn Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm 

kỳ 2014-2019 

Quyết định số 1031/QĐ-

ĐHNL ngày 10 tháng 10 

năm 2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H9.09.05.02 Quyết định thành lập các tiểu ban phòng chống bão 

lụt, cháy nổ và cứu nạn Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019 

Quyết định số 1031/QĐ-

ĐHNL ngày 10 tháng 10 

năm 2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H9.09.05.03 Thông báo phân công lịch trực các ngày lễ, tết Các năm, 2018, 2019, 2020 Phòng Tổ chức 

hành chính và Cơ 

sở vật chất 

 

Tiêu chuẩn 

10 

      

Tiêu chí 10.1 1 H10.10.01.01 Quyết định về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt 

Nam 

Quyết định số 1982/18 

tháng 10 năm 2016 

Chính phủ  

2 H10.10.01.02 Quyết định số 1064/QĐ-ĐHNL ngày 23 tháng 11 năm 

2016 của trường Đại học Nông Lâm  

Quyết định số 1064/ ngày 23 

tháng 11 năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H10.10.01.03 Mẫu phiếu khảo sát về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

về chuẩn kiến thức, kỹ năng- nằm trong bản mô tả 

CTĐT năm 2017 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H10.10.01.04 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

về chuẩn kiến thức và kỹ năng 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H1.01.01.04DC CTĐT ngành Quản lý đất đai năm 2017  Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H10.10.01.05 Biên bản họp tổ thẩm định chương trình đào tạo ngành 

QLĐĐ 

Các năm: 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H10.10.01.06 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành QLĐĐ NĂM 

2020 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H10.10.01.07 Bản đối sánh chương trình đào tạo ngành QLĐĐ của 

trường ĐHNL Huế với CTĐT của các cơ sở đào tạo 

trong và ngoài nước 

Năm 2017, năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 10.2 1 H10.10.01.02DC Quyết định số 1064/QĐ-ĐHNL ngày 23 tháng 11 năm 

2016 của trường Đại học Nông Lâm 

Quyết định số 1064/ ngày 23 

tháng 11 năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H1.01.01.04DC CTĐT ngành Quản lý đất đai năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H10.10.02.01 Biên bản họp bộ môn về thông qua đề cương môn học Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN - 

Bộ môn QHKTĐ 

 

4 H10.10.02.02 Biên bản họp hội đồng khoa học khoa về thống nhất 

CTĐT ngành QLĐĐ 

Các năm: 2017, 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 10.3 1 H10.10.03.01 Quyết đinh về việc ban hành quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Quyết đinh số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 

năm 2017 của bộ GD&ĐT 

Bộ GD&ĐT  
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H5.05.01.01DC Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo đại học, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường 

ĐHNL 

Quyết định 1019/QĐ-ĐHNL 

Ngày 7 tháng 9 năm 2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H10.10.03.02 Thông báo kiểm tra kế hoạch giảng dạy Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

Qua email 

4 H10.10.03.03 Tổng hợp cắt giờ, bù giờ Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

 

5 H10.10.03.04 Ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 

Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Phòng Khảo thí, 

BĐCLGD, TTPC 

 

6 H10.10.03.05 Biên bản kiểm tra công tác chấm thi, lưu trữ bài thi tại 

khoa TNĐ&MTNN hành năm 

Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Phòng Khảo thí, 

BĐCLDG, TTPC 

 

7 H10.10.03.06 Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ  Năm 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

 

8 H10.10.03.07 Danh sách sinh viên ngành QLĐĐ đủ điều kiện làm 

khóa luận tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp 

Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

9 H4.04.03.01DC Ảnh chụp các tư liệu phục vụ hoạt động dạy và học tại 

phòng đọc của khoa 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

10 H10.10.03.08 Quyết định về việc ban hành quy định về công tác cố 

vấn học tập tại trường ĐHNL 

Số 1555/QĐ-ĐHNL ngày 7 

tháng 4 năm 2018 

Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11 H10.10.03.09 Báo cáo Hội nghị về công tác đảm bảo chất lượng  Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

 

12 H1.01.03.11DC Kết quả khảo sát sinh viên toàn khóa học Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 10.4 1 H10.10.04.01 Quyết định về ban hành Sứ mạng và Mục tiêu phát 

triển của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế 

đến năm 2020 

Quyết định số 538/QĐ-

ĐHNL ngày 16 tháng 06 

năm 2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H10.10.04.02 Hồ sơ đề tài cấp ĐHH năm 2018 của thầy Bình Năm 2018 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

3 H10.10.04.03 Bài giảng Đánh giá đất Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H10.10.04.04 Hồ sơ đề tài NCKH cấp trường về “Đánh giá kết quả 

thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2016 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Năm 2016 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

5 H10.10.04.05 Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất Năm 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H10.10.04.06 Hồ sơ các đề tài NCKH của khoa TNĐ&MTNN đã 

được nghiệm thu 

Năm 2016 - 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H10.10.04.07 Danh mục các đề tài NCKH cấp trường của sinh viên Năm 2015 - 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H4.04.01.02DC Thông tin các buổi seminar cho SV, GV và hội thảo 

quốc tế trên trang web Khoa 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

15/10/08/seminar-gis-based-

mapping-of/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

18/02/27/seminar-phat-trien-

kinh-te-va-bao-ve-moi-

truong-tai-thua-thien-hue/ 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

16/09/13/seminar-ung-dung-

phuong-phap-mce-trong-

danh-gia-hieu-qua-su-dung-

dat-nong-nghiep-khu-vuc-

go-doi-cua-thi-xa-huong-tra-

tinh-thua-thien-hue/ 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/03/06/seminar-chuyen-

mon/ 

Tiêu chí 10.5 1 H10.10.05.01 Biên bản đối thoại SV với lãnh đạo Khoa Năm 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H10.10.05.02 Danh mục sách mua mới Năm 2016 - 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

3 H10.10.05.03 Ảnh chụp nội quy nhà xe sinh viên Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H10.10.05.04 Danh mục các thiết bị được mua để trang bị cho phòng 

thí nghiệm thực hành Môi trường và biến đổi khí hậu 

Năm 2015 – 2020 

 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 10.6 1 H10.10.06.01 Chức năng nhiệm vụ của phòng Khảo thí, đảm bảo 

chất lượng giáo dục và thanh tra pháp chế 

https://huaf.edu.vn/phong-

khao-thi-va-dam-bao-chat-

luong-giao-duc-2/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H10.10.06.02 Quy trình khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy, khảo 

sát đánh giá toàn khóa học 

Năm 2019 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

3 H10.10.03.05DC Ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 

 Phòng Khảo thí, 

BĐCLGD, TTPC 

 

4 H10.10.03.03DC Thông báo kiểm tra kế hoạch giảng dạy Năm 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Phòng Đào tạo 

và Công tác sinh 

viên 

Qua email 

5 H10.10.01.04DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

về chuẩn kiến thức và kỹ năng 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

6 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

7 H1.01.03.11DC Kết quả khảo sát sinh viên toàn khóa học Năm 2016, 2017, 2018, 

2019 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

8 H8.08.04.14DC Báo cáo tình hình khảo sát việc làm của sinh viên sau 

tốt nghiệp 

Năm 2017, 2018, 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H9.09.01.12DC Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về 

trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và chất 

lượng phục vụ 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeojBwvp

RemhA2wYsMEC9JoTPSp

vVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/

viewform 

Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

10 H10.10.05.01DC Biên bản đối thoại SV với lãnh đạo Khoa Năm 2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chuẩn 

11 

      

Tiêu chí 11.1 1 H11.11.01.01 Số liệu về sinh viên tốt nghiệp học trên phần mềm 

quản lý giáo dục 

Phần mềm QLGD Phòng Đào tạo 

và Công tác SV 

 

2 H11.11.01.02 Quyết định buộc thôi học Phần mềm QLGD Phòng Đào tạo 

và Công tác SV 

 

3 H11.11.01.03 Thông báo cảnh báo học tập Phần mềm QLGD Phòng Đào tạo 

và Công tác SV 

 

4 H11.11.01.04 Số liệu về sinh viên thôi học trên phần mềm quản lý 

giáo dục 

Phần mềm QLGD Phòng Đào tạo 

và Công tác SV 

 

Tiêu chí 11.2 1 H5.05.01.05DC Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ  

Quyết định 1588/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/11/2018 về 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H5.05.01.01DC Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL 

Quyết định 1019/QĐ-ĐHNL 

của trường ĐHNL ngày 

7/9/2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H11.11.02.01 Quyết định thành lập ban Ban chỉ đạo rà soát CTĐT 

đại học hệ chính quy năm 2017 

Quyết định 470/QĐ-ĐHNL 

của trường ĐHNL ngày 

3/5/2017 

  

4 H11.11.02.02 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo và công tác 

sinh viên 

Năm 2020 Phòng Đào tạo 

và Công tác Sinh 

viên 

http://daotao.huaf

.edu.vn/index.ph
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

p?language=vi&

nv=about 

5 H11.11.02.03 Báo cáo tổng kết năm học của Khoa Tài nguyên đất và 

Môi trường nông nghiệp 

Từ 2016-2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 11.3 1 H11.11.01.03DC Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo và công tác 

sinh viên 

Năm 2020 Phòng Đào tạo 

và Công tác SV 

 

2 H8.08.04.14DC Báo cáo tình hình khảo sát việc làm của sinh viên sau 

tốt nghiệp 

Từ 2016-2019 Phòng Đào tạo 

và Công tác SV 

 

3 H11.11.03.01 Minh chứng về tỷ lệ SV có việc làm sau khi ra trường 

của một số ngành của trường để so sánh 

   

4 H11.11.03.02 Thông tin sinh viên ĐHH có việc làm sau khi tốt 

nghiệp 

http://tuyensinh.hueuni.edu.

vn/News/Detail/thuong-

hieu-khong-chi-la-nhung-

con-so_20180306092648 

Đại học Huế  

5 H11.11.03.03 Các thông tin, bài viết về ngày hội việc làm của khoa 

và nhà trường trên website của khoa và của trường 

ĐHNL 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/06/15/chuong-trinh-

ngay-hoi-viec-lam-2020-

khoa-tndmtnn/ 

 

https://huaf.edu.vn/ngay-

hoi-viec-lam-2020-viec-

lam-hom-nay-tien-buoc-

tuong-lai/ 

 

Khoa 

TNĐ&MTNN  

 

 

 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/News/Detail/thuong-hieu-khong-chi-la-nhung-con-so_20180306092648
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/06/15/chuong-trinh-ngay-hoi-viec-lam-2020-khoa-tndmtnn/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/06/15/chuong-trinh-ngay-hoi-viec-lam-2020-khoa-tndmtnn/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/06/15/chuong-trinh-ngay-hoi-viec-lam-2020-khoa-tndmtnn/
https://tndmt.huaf.edu.vn/2020/06/15/chuong-trinh-ngay-hoi-viec-lam-2020-khoa-tndmtnn/
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H11.11.03.04 Danh sách các công ty tham gia ngày hội việc làm của 

khoa TNĐ&MTNN hàng năm 

 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

7 H11.11.03.05 Biên bản ký kết hợp tác giữa khoa TNĐ&MTNN với 

các đơn vị sử dụng lao động 

Từ 2016-2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 11.4 1 H11.11.04.01 Danh mục các đề tài NCKH sinh viên của khoa 

TNĐ&MTNN 

Từ 2016-2020 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

2 H11.11.04.02 Thông báo về việc triển khai kế hoạch đề tài NCKH 

cấp cơ sở và sinh viên năm 2020 

Thông báo số 09/TB-ĐHNL 

ngày 9/1/2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

3 H11.11.04.03 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài NCKH cấp 

cơ sở năm 2017 

Thông báo số 87/TB-ĐHNL 

ngày 26/4/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

4 H11.11.04.04 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh 

viên của khoa TNĐMTNN hàng năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

5 H11.11.04.05 Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài NCKH của sinh viên 

năm 2019 

2019 Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

6 H11.11.04.06 Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài NCKH của sinh viên 

năm 2019 

2019 Khoa 

TNĐ&MTNN 
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H11.11.04.07 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài 

NCKH của sinh viên năm hàng năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

 

8 H11.11.04.08 Các bài viết về buổi nghiệm thu đề tài NCKH của sinh 

viên trên trang web của khoa 

https://tndmt.huaf.edu.vn/20

20/11/27/nghiem-thu-de-tai-

nckh-cap-co-so-gv-nam-

2020/ 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

9 H11.11.04.09 Điểm đánh giá của hội đồng khoa học khoa cho đề tài 

NCKH của SV từng năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

Tiêu chí 11.5 1 H9.09.01.12DC Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về 

trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện và chất 

lượng phục vụ 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeojBwvp

RemhA2wYsMEC9JoTPSp

vVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/

viewform 

2018 

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

2 H10.10.01.04DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

về chuẩn kiến thức và kỹ năng 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

3 H1.01.01.14DC Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

Năm 2017 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

4 H9.09.01.13DC Kết quả thu thập đánh giá, khảo sát  https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1KPylNnJz0mZE

50PswnqrMGPksPFsmQU5

Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojBwvpRemhA2wYsMEC9JoTPSpvVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojBwvpRemhA2wYsMEC9JoTPSpvVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojBwvpRemhA2wYsMEC9JoTPSpvVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojBwvpRemhA2wYsMEC9JoTPSpvVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeojBwvpRemhA2wYsMEC9JoTPSpvVcSz680AAr5atU7Jk_jdw/viewform
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Tiêu chí TT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

nl5yMqE2NvI/edit#gid=992

740159 

5 H11.11.05.01 Kết quả khảo sát về các kỹ năng cần có của sinh viên 

ngành QLĐĐ 

Năm 2020 Khoa 

TNĐ&MTNN 

 

 


